
 - Giá điện áp dụng cho sản xuất, cấp điện áp dưới 6KV

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Giờ bình thường 

7h30 ÷ 9h30 1.685 2 3.370

1h00÷5h00 1.685 4 6.740

2 Giờ cao điểm 

09h30 ÷ 11h30 3.076 2 6.152

3 Cộng 8 16.262

Bình quân (5)/(4) 2.033

Thành tiềnKhung giờStt

PHỤ LỤC II-7: BẢNG TÍNH GIÁ ĐIỆN SẢN XUẤT

Đơn giá Thời gian

 - Giá điện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh giá bán điện bình 

quân và quy định giá bán điện


